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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1:Tung một đồng xu liên tiếp 5 lần, ta ghi được kết quả như sau:

	Lần
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5

	Kết quả S/N ( sấp/ ngửa)
	N
	S
	S
	N
	S


        Số lần xuất hiện mặt S sau 5 lần tung là

 A. 2 lần                              B. 3 lần                          C. 4 lần                       D. 5 lần
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Câu 2: Hình nào có 
[image: image1.wmf]3
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 số ô vuông không tô đậm?
         A.                                                     B.          

         C.                                                     D.                 
Câu 3: Trong các phân số 
[image: image2.wmf]24

10

 ; 
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 ; 
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, phân số bằng 
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 là:
A. 
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                                 B. 
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                             C. 
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Câu 4: So sánh hai phân số [image: image12.png]
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 :
A. >


           B. <


C. =

D. Không thể so sánh được
Câu 5: Giá trị của biểu thức 26 632 + 126 840 : 5 là:

A. 50 000

           B. 51 000

         C. 52 000 

D. 53 000

Câu 6: Trung bình cộng của 4 số 35,37,43 và 45 là:

A. 40

           B. 41

         C. 42 

D. 43
Câu 7: Trong một hội trường, người ta xếp 384 cái ghế vào các dãy, mỗi dãy 24 ghế. Hỏi xếp được bao nhiêu dãy ghế như vậy ?
A. 13 dãy  

          B. 14 dãy 

         C. 15 dãy  

D. 16 dãy
Câu 8: 24 hộp sữa chua đóng đều được vào 6 vỉ. Hỏi 24 hộp sữa chua cùng loại sẽ đóng được mấy vỉ như vậy ?
A. 8 vỉ

    B. 9 vỉ
    

C. 10 vỉ


D. 11 vỉ
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)
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Câu 9.  Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
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Câu 10: ( 1 điểm):

a)  Quy đồng mẫu hai phân số [image: image20.png]


  và [image: image22.png]



...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) So sánh 2 phân số
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Câu 11. (2 điểm) Bác Hưng trồng lúa một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng [image: image24.png]


 chiều dài. Trung bình cứ 100 m2 của thửa ruộng đó thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 12. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất.

= …………………………………………………………………………………
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